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PHIẾU ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

Dành cho học sinh lớp 1 

 

Câu 1: Khi được ai đó giúp đỡ hay khen ngợi, chúng ta sẽ làm gì? 

A. Nói lời cảm ơn 

B. Nói lời xin lỗi 

C. Nói lời khen chê 

D. Nói lời đề nghị giúp đỡ 

Câu 2: Hành động nào thể hiện sự chia sẻ? 

A. Em đang chơi với các bạn, trời nóng nên em mua kem ăn một mình. 

B. Đồ của ai người ấy. 

C. Cho bạn mượn bút khi thấy bút của bạn bị hỏng. 

D. Ăn hết bánh không phần ai. 

Câu 3: Có những cách nào để quan tâm mọi người? 

A. Mặc kệ khi thấy người khác buồn. 

B. Thấy mẹ lau nhà, em mang nước cho mẹ uống và giúp mẹ lau tiếp. 

C. Mải mê xem tivi không biết bố mẹ đi làm về. 

D. Không đỡ bạn dậy khi thấy bạn bị ngã. 

Câu 4: Đâu là ý nghĩa của lòng khoan dung? 

A. Người có lòng khoan dung bực tức vì phải tha lỗi cho người khác. 

B. Người có lòng khoan dung cảm thấy thiệt thòi vì phải tha lỗi cho người khác. 

C. Người có lòng khoan dung rất vui khi người khác bị trừng phạt vì lỗi họ gây ra. 

D. Người có lòng khoan dung sẽ thấy bình yên, nhẹ nhõm trong tâm hồn khi tha thứ 

cho người khác. 

Câu 5: Tha thứ cho bản thân nghĩa là gì? 

A. Là nghĩ rằng: “Ai mà chẳng mắc lỗi cơ chứ, nên mình sẽ không xin lỗi ai cả”. 

B. Là cho rằng điều mình mắc lỗi là chuyện đương nhiên. 

C. Là dũng cảm nhận lỗi, nói lời xin lỗi và sửa lỗi. 

D. Là tỏ ra xấu hổ và ngại ngùng không dám đối mặt với lỗi lầm. 

Câu 6: Trong các ví dụ dưới đây, hành động nào thể hiện lòng trung thực? 

A. Hùng làm vỡ lọ hoa của mẹ và bỏ đi coi như không biết gì cả. 

B. Mai không làm được bài tập về nhà, hôm sau đến lớp Mai hỏi cô giáo cách làm. 

C. Hạnh làm mất đồ chơi của bạn và đổ tội cho bạn khác lấy đồ chơi. 
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D. Hương chẳng may làm bạn ngã nhưng không nhận lỗi do mình. 

Câu 7: Khi dũng cảm nhận lỗi của mình, em cảm thấy thế nào? 

A. Em cảm thấy chán nản, không muốn nói chuyện với ai 

B. Em cảm thấy mọi người không tin tưởng mình nữa. 

C. Em cảm thấy ghét bản thân, không muốn tha thứ cho mình. 

D. Em cảm thấy mọi chuyện được sáng tỏ rõ ràng và thoải mái hơn. 

Câu 8: Dịp sinh nhật em được bố dẫn đi siêu thị, khi ra quầy thanh toán có rất nhiều 

người đứng chờ, em sẽ làm gì? 

A. Xếp hàng cùng mọi người 

B. Khóc thanh toán trước. 

C. Chen lên trước. 

D. Đòi bố không mua quà nữa. 

Câu 9: Theo em, khi hợp tác chúng ta cần có thái độ hợp tác như thế nào? 

A. Ỷ lại, mặc kệ việc của người khác, việc của mình thì nhờ người khác làm hộ. 

B. Chủ động hợp tác với mọi người, ý thức hoàn thành nhiệm vụ trong công việc 

chung. 

C. Không quan tâm đến công việc chung và việc vủa người khác, chỉ quan tâm đến 

mình. 

D. Phải nhắc nhở mới tham gia cùng mọi người. 

Câu 10: Theo em, hợp tác bằng lòng kiên nhẫn sẽ giúp gì cho chúng ta? 

A. Giúp công việc đạt hiệu quả mức trung bình, hoàn thiện chậm. 

B. Giúp công việc chung được hoàn thiện nhanh hơn, đạt hiệu quả hơn. 

C. Giúp công việc chung hiệu quả nhưng hoàn thiện chậm. 

D. Giúp công việc cá nhận của mỗi người đạt kết quả cao nhất 

Câu 11: Theo em, lòng kiên nhẫn thể hiện qua lời nói và hành động như thế nào? 

A. Lời nói cử chỉ huyênh hoang, hống hách, không coi ai ra gì; hành động coi 

thường người khác. 

B. Lời nói cử chỉ tự cao, tự đại, luôn cho rằng mình đúng; hành động không quan 

tâm đến người khác. 

C. Lời nói cử chỉ không quan tâm đến người khác, chỉ quan tâm đến bản thân, cho 

rằng mình là nhất. 

D. Lời nói cử chỉ hoà nhã, không khoa trương; hành động nhẹ nhàng, mong muốn 

học hỏi thêm điều mới. 
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Câu 12: Theo em, khiêm tốn đợi đến lượt mình khi xếp hàng giúp gì cho chúng ta? 

A. Khi khiêm tốn đợi đến lượt mình, bản thân và mọi người cảm thấy khó chịu vì 

phải đợi chờ mất nhiều thời gian, không thoải mái. 

B. Khi khiêm tốn đợi đến lượt mình, bản thân và mọi người sẽ tạo cảm giác khó 

chịu, không thoải mái và vui vẻ khi phải chờ đến lượt mình. 

C. Khi khiêm tốn đợi đến lượt mình, chỉ có người khác cảm thấy vui vẻ, thoải mái 

còn bản thân cảm thấy không thoải mái, không dễ chịu. 

D. Khi khiêm tốn đợi đến lượt mình, bản thân và mọi người sẽ cảm thấy dễ chịu, 

thoải mái, tạo cảm giác vui vẻ cho tất cả mọi người. 

Câu 13: Theo em, sự giản dị biểu hiện như thế nào? 

A. Biểu hiện qua những thứ vật chất mà mình và gia đình mình có. 

B. Biểu hiện qua lời nói, cách ăn mặc hơn người khác. 

C. Biểu hiện qua lời nói, cách ăn mặc, ăn uống và hành động với mọi người. 

D. Biểu hiện qua những hành động khen ngợi người khác. 

Câu 14: Để thể hiện sự giản dị và gần gũi với môi trường tự nhiên, em sẽ làm gì? 

A. Em chia sẻ cho mọi người cách tái chế lại đồ vật đã qua sử dụng. 

B. Em bảo mọi người hãy vứt tất cả những đồ xấu xí, không dùng được đi. 

C. Em vứt rác bừa bãi, không tiết kiệm nước khi sử dụng vì đó là nước của mình. 

D. Em chê bai những ai sử dụng lại những đồ đã cũ, đồ đã sử dụng của mọi người. 

Câu 15: Trong các tình huống dưới đây, tình huống nào thể hiện sự đoàn kết? 

A. Trong tổ chỉ có Lan và Hoa cùng thực hiện dọn vệ sinh lớp học trong buổi trực 

nhật lớp. 

B. Khi cả gia đình cùng dọn vệ sinh chuẩn bị đón tết, Tuấn đã dọn cùng tất cả mọi 

người. 

C. Mai không thích dọn cơm cùng với bố mẹ, bạn nghĩ đó là công việc của người 

lớn. 

D. Khi đi uống nước ở sân trường, Hà chen ngang các bạn muốn đến lượt mình 

trước để vào tiết học. 


